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NGHỊ QUYẾT

Về Phương án “Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt trên địa bàn huyện Trảng Bom giai đoạn 2012 - 2015”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM
KHÓA II - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

Căn cứ Nghị định số: 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 54/TTr-UBND ngày 21/6/2012 của UBND huyện về việc đề nghị thông qua “Phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 - 2015”; Báo cáo thẩm tra số: 46/BC-B.KTXH ngày 13/7/2012 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua “Phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Trảng Bom giai đoạn 2012 - 2015” theo nội dung Tờ trình số: 54 /TTr-UBND ngày 21/6/2012 của UBND huyện trình tại kỳ họp với một số nội dung chủ yếu như sau
1. Mục tiêu

Nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư, đồng thời quản lý chặt chẽ hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giải quyết cơ bản các “Bãi rác tự phát” trên địa bàn huyện, nhằm giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt gây ra. Phấn đấu đến năm 2015 đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Thu gom 100% chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp để xử lý.

- 100% các xã, thị trấn tổ chức tốt dịch vụ thu gom rác thải trung chuyển, 100% ấp - khu phố có tổ dịch vụ thu gom rác thải, 100% các xã , thị trấn có bô rác trung chuyển đạt tiêu chuẩn.

- 90% hộ gia đình và 100%  các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia dịch vụ vệ sinh môi trường.

2. Phạm vi phương án


Phương án được xây dựng nhằm giải quyết nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH phát sinh trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 - 2015. Đối với chất thải rắn công nghiệp các tổ dịch vụ thu gom thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa các bên theo nguyên tắc chủ nguồn thải chi trả toàn bộ chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý, ngân sách địa phương không hỗ trợ cho nguồn chất thải rắn công nghiệp.

Theo kết quả khảo sát tháng 03/2012, khối lượng chất thải rắn bình quân phát sinh hàng ngày trên địa bàn huyện được thu gom khoảng 81,7 tấn/ngày. Theo báo cáo của Công ty TNHH Tài Tiến trong giai đoạn 2012 - 2015 khả năng tiếp nhận xử lý chất thải rắn sinh hoạt của nhà máy tại xã Tây Hòa đạt khoảng 50 - 70 tấn/ngày. Trong giai đoạn đầu và dự kiến vào năm 2015 đạt khoảng 100 tấn/ngày. Theo công suất dự kiến nêu trên Công ty TNHH Tài Tiến sẽ từng bước bổ sung khối lượng tiếp nhận xử lý lượng chất thải rắn sinh hoạt phù hợp lượng phát sinh trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2012 - 2015.

3. Nhiệm vụ giai đoạn 2012 - 2015

a) Nhiệm vụ chung

Xây dựng phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện, nhằm huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực để cơ bản hình thành mạng lưới thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án, từng bước đưa hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt vào nền nếp, khắc phục cơ bản tình trạng phát sinh các bãi rác tự phát không theo quy hoạch và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn. 

b) Nhiệm vụ năm 2012

Xây dựng phương án thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH thống nhất trên địa bàn toàn huyện đã được HĐND huyện phê duyệt. Tổ chức thực hiện phương án trong Quý III và Quý IV năm 2012. Định kỳ  đánh giá kết quả triển khai phương án và đề xuất HĐND huyện xem xét điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thực hiện thí điểm tổ chức phân loại chất thải rắn tại nguồn tại ấp Tân Thịnh (xã Đồi 61) và Khu phố 1 (thị trấn Trảng Bom). Tổ chức đánh giá, nghiệm thu và có những điều chỉnh cần thiết để từng bước nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2013 - 2015.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về phân loại chất thải rắn tại nguồn và phương án thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 - 2015 để huy động sự đồng thuận tham gia của cộng đồng dân cư.

Tiếp tục kế hoạch trang bị thùng rác cho trụ sở các cơ quan, trường học tại các xã, thị trấn.

Cải tạo, nâng cấp các bô rác trung chuyển hiện có để tăng hiệu quả sử dụng, đáp ứng yêu cầu của phương án. Rà soát quỹ đất công tại các xã, thị trấn chưa có bô rác trung chuyển để quy hoạch vị trí thích hợp xây dựng bô rác trung chuyển.

Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kế hoạch đóng cửa các “Bãi rác tự phát” trên địa bàn huyện.

c) Nhiệm vụ giai đoạn 2013 - 2015

Tổ chức thực hiện phương án thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH được HĐND huyện phê duyệt.

Tiếp tục nhân rộng mô hình phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn huyện. Từng bước chuẩn hóa phương tiện thu gom, vận chuyển để phát huy hiệu quả thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.

Đầu tư xây dựng mới các bô rác trung chuyển tại các xã, thị trấn chưa có bô rác trung chuyển tại vị trí đã rà soát trong năm 2012.

Thường xuyên phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kế hoạch đóng cửa các “Bãi rác tự phát” để cơ bản giải quyết vấn đề ô nhiễm do chất thải rắn tồn lưu tại các khu vực này.

 Triển khai thực hiện thí điểm lắp đặt các thùng rác tại các tuyến đường chính tại thị trấn Trảng Bom.

4. Nội dung phương án

a) Phương án thu gom, vận chuyển chất thải rắn

Các xã, thị trấn tổ chức thành lập, hoàn thiện tổ thu gom trên địa bàn mình quản lý. Công tác thu gom, vận chuyển được tổ chức thống nhất như sau:

- Đối với xã Tây Hòa, Trung Hòa: Do địa bàn 02 xã nằm gần khu vực Nhà máy xử lý Tây Hòa nên cho phép tổ thu gom vận chuyển thẳng về nhà máy bằng phương tiện đảm bảo theo quy định. 

- Đối với các xã còn lại và thị trấn Trảng Bom: Tại các xã đã có bô rác trung chuyển tổ thu gom vận chuyển chất thải về bô rác. Đối với các xã, thị trấn chưa có bô rác trung chuyển cần nhanh chóng chọn vị trí phù hợp để quy hoạch xây dựng bô rác trung chuyển chất thải rắn. Trước mắt trong thời gian chưa xây dựng bô rác trung chuyển thì thực hiện vận chuyển chất thải rắn về nhà máy xử lý tại Tây Hòa.

- Chất thải rắn tập kết tại các bô rác trung chuyển sẽ được TTDVHTCI huyện vận chuyển về nhà máy xử lý tại xã Tây Hòa. Tại điểm tiếp nhận của nhà máy chất thải được cân, ghi nhận khối lượng để làm căn cứ tính toán chi phí hỗ trợ vận chuyển, xử lý theo quy định.

Trong quá trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn phải sử dụng các phương tiện chuyên dụng, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, đã được kiểm định và được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành. Các loại xe sử dụng được quy định trong Bộ đơn giá dịch vụ đô thị tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số: 37/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai. Phương tiện thu gom chất thải rắn gồm: Xe gom (trong duy trì vệ sinh ngõ xóm), xe ép rác, xe tải chở thùng rác ép kín (Hooklip). Phương tiện vận chuyển chất thải rắn gồm xe ép rác và xe tải. Các tổ thu gom chất thải rắn chưa có phương tiện thu gom, vận chuyển đạt yêu cầu theo quy định phải thực hiện tự chuyển đổi phương tiện để đảm bảo vấn đề an toàn giao thông và mỹ quan đường phố.

Trong quá trình thực hiện các tổ thu gom và TTDVHTCI phải đăng ký phương tiện vận chuyển (loại xe, số lượng, tình trạng, biển số), tần suất và lộ trình vận chuyển về UBND huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để quản lý thống nhất và thực hiện kiểm tra, giám sát. Mỗi chuyến xe vận chuyển thẳng về nhà máy của các tổ thu gom và xe trung chuyển của TTDVHTCI phải có xác nhận của UBND xã, thị trấn về nguồn gốc chất thải rắn vận chuyển đưa vào xử lý.

Trên cơ sở khối lượng, tần suất, lộ trình, thời gian thu gom do các tổ thu gom báo cáo, TTDVHTCI xây dựng lịch trình, bố trí phương tiện vận chuyển chất thải rắn tại các bô rác trung chuyển về nhà máy xử lý tại xã Tây Hòa, đảm bảo thời gian lưu giữ chất thải rắn tại bô trung chuyển không được quá 02 ngày.

b) Phương án xử lý chất thải rắn

Chất thải rắn sau khi vận chuyển về nhà máy xử lý được tiếp nhận, phân loại, xử lý theo phương pháp chôn lấp và phương pháp sản xuất phân Compost. Về công nghệ xử lý do Công ty TNHH Tài Tiến có trách nhiệm lập hồ sơ thẩm định hiệu quả của từng công nghệ theo quy định và xây dựng đơn giá xử lý trình UBND tỉnh phê duyệt.

c) Phương án chi trả chi phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước

 Về nguyên tắc: Thực hiện theo Điều 35, Điều 36 Nghị định số: 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn và Quyết định số: 4798/2003/QĐ.UBT ngày 15/12/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phương án thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

Chi phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn về bô rác trung chuyển: Lấy từ nguồn thu phí vệ sinh theo quy định trên cơ sở hợp đồng dịch vụ với các hộ gia đình, cá nhân và các cơ sở sản xuất kinh doanh. 


 Chi phí vận chuyển từ các bô rác trung chuyển về nhà máy xử lý: Trước mắt giao cho TTDVHTCI thực hiện. Chi phí trung chuyển được chi trả từ ngân sách trên cơ sở khối lượng thực tế và đơn giá, dự toán dịch vụ được UBND tỉnh phê duyệt. Về lâu dài, sẽ áp dụng hình thức Nhà nước đặt hàng thông qua hình thức đấu thầu thực hiện dịch vụ công ích có sử dụng ngân sách Nhà nước.
 Chi phí xử lý chất thải rắn: Chi phí xử lý được bù đắp thông qua ngân sách Nhà nước ngoài nguồn thu phí vệ sinh từ chủ nguồn thải trên cơ sở đơn giá đã được UBND tỉnh phê duyệt và hợp đồng dịch vụ đã ký. 

+ Đối với chất thải rắn công nghiệp: Chủ nguồn thải phải trả chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý cho chủ thu gom, vận chuyển.

Về thực hiện: 

+ Trong quá trình thu gom, vận chuyển về bô rác trung chuyển các tổ thu gom phải ký kết hợp đồng dịch vụ với hộ gia đình, cá nhân và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Dựa trên hợp đồng dịch vụ sẽ xác định tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp trong tổng khối lượng chất thải rắn vận chuyển về nhà máy xử lý. Mỗi tổ thu gom phải mở sổ theo dõi khối lượng thu gom, vận chuyển. Đối với tổ thu gom vận chuyển về bô rác trung chuyển sổ theo dõi phải có xác nhận của UBND xã (do cán bộ môi trường các xã tham mưu) về từng chuyến xe. Đối với các tổ thu gom vận chuyển thẳng về nhà máy sổ theo dõi có xác nhận của UBND xã/thị trấn và Công ty TNHH Tài Tiến.

+ Mỗi chuyến xe vận chuyển chất thải rắn về nhà máy xử lý có xác nhận của UBND xã, thị trấn sẽ được cân tại chỗ để kiểm tra khối lượng. Công ty TNHH Tài Tiến có trách nhiệm xác nhận khối lượng chất thải rắn vào sổ theo dõi của các tổ thu gom và TTDVHTCI; đồng thời mở sổ theo dõi của công ty để thực hiện đối chiếu khi quyết toán chi phí xử lý.

+  Trên cơ sở khối lượng chất thải rắn ghi nhận tại hệ thống các sổ theo dõi, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp theo hợp đồng dịch vụ đã ký, UBND huyện xem xét chi trả chi phí hỗ trợ vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các đơn vị theo đơn giá dịch vụ vệ sinh môi trường được UBND tỉnh phê duyệt và các văn bản pháp luật khác có liên quan; đồng thời thực hiện truy thu chi phí vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp từ các tổ thu gom.

+ Quy trình thanh quyết toán thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành.

d) Phương án kiểm tra

Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng tham mưu định kỳ, đột xuất kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn các xã, thị trấn.

Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, rà soát hồ sơ, số liệu liên quan liên quan đến công tác hỗ trợ chi phí vận chuyển, xử lý để tham mưu thực hiện đúng quy định. Áp dụng các biện pháp chế tài để đảm bảo truy thu chi phí vận chuyển, xử lý đối với chất thải rắn công nghiệp từ các tổ thu gom.

Công an huyện thực hiện kiểm tra hoạt động của các tổ thu gom, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATGT trong quá trình thu gom, vận chuyển.
UBND các xã, thị trấn thực hiện kiểm tra (cán bộ môi trường xã thực hiện) về công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn mình quản lý, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền, không để tình trạng thu gom chất thải ngoài địa phương chuyển về địa phương mình làm phát sinh tăng khối lượng chất thải rắn so với thực tế; đồng thời không để phát sinh thêm bãi rác tự phát. Nội dung giám sát gồm: 

- Quy trình thu gom, vận chuyển đã được thông báo; thời gian, địa điểm và tuyến thu gom; địa điểm vận chuyển đến.

- Thực hiện các quy định đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn.

- Thực hiện quy định về phương tiện, trang bị bảo hộ cho người lao động.

- Thực hiện thu phí vệ sinh theo quy định.
-  TTDVHTCI thực hiện trung chuyển chất thải rắn về nhà máy xử lý, dự trù kinh phí vận chuyển,  mở sổ theo dõi theo quy định về khối lượng vận chuyển để làm cơ sở thanh quyết toán theo quy định.
5. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện phương án được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm của UBND huyện và UBND xã về giám sát, kiểm tra. Việc thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Các nhóm giải pháp chính thực hiện
a) Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng

Phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền về pháp luật bảo vệ môi trường. Từng bước hoàn thiện và nhân rộng mô hình tổ tự quản về bảo vệ môi trường tại các ấp, khu phố.

Tổ chức truyền thông thường xuyên, rộng rãi, bằng nhiều hình thức, tạo chuyển biến cơ bản trong nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường. Chú trọng nội dung tuyên truyền về thực hiện phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện và phân loại chất thải rắn tại nguồn. Từng bước nâng cao nhận thức, tích cực vận động các hộ gia đình tham gia dịch vụ vệ sinh môi trường, áp dụng thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và sử dụng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên để giảm thiểu lượng rác thải phát sinh, góp phần giảm bớt chi phí từ ngân sách hỗ trợ công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.

Công khai trên các phương tiện thông tin hiện có về phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, lịch trình thu gom, vận chuyển của các tổ thu gom và TTDVHTCI để huy động sự tham gia giám sát của cộng đồng.
b) Thực hiện kế hoạch xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng hạ tầng, phương tiện bảo vệ môi trường

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Tây Hòa, đảm bảo tiến độ xây dựng, đưa vào hoạt động và lộ trình mở rộng nâng công suất xử lý. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận xử lý và thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt tại xã Tây Hòa.

Xây dựng kế hoạch trang bị phương tiện, tăng cường nhân lực để xây dựng  TTDVHTCI thành đơn vị sự nghiệp về vệ sinh môi trường đủ mạnh, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trung chuyển chất thải rắn được giao.

Mua sắm thùng rác cho trụ sở cơ quan, trường học, tuyến đường chính của thị trấn và trang bị đầy đủ vật tư cần thiết tại các khu vực thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng các thiết bị, vật tư đã trang bị.

c) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường

Hoàn thiện bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý môi trường ở cấp huyện, cấp xã, thị trấn. Tăng cường công tác bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của các phòng chức năng liên quan thuộc UBND huyện và của UBND các xã, thị trấn.

Tăng cường năng lực quản lý, công tác giám sát thanh tra, kiểm tra. Kiên quyết xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

Áp dụng các biện pháp chế tài để đảm bảo các tổ thu gom chất thải rắn tại các khu vực đã áp dụng thí điểm chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn trang bị đầy đủ kiến thức và phương tiện phù hợp để thu gom chất thải rắn đã được phân loại và thực hiện kiểm tra, phân loại lại chất thải rắn trong trường hợp cần thiết. 

d) Giải pháp về nguồn vốn

Hàng năm cân đối nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường ở các cấp ngân sách theo quy định nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thường xuyên và thực hiện nội dung Phương án này.

Đẩy mạnh công tác thu phí và sử dụng hợp lý nguồn thu trích từ phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn. Tuyên truyền đến các tổ thu gom chất thải rắn trên địa bàn huyện về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hướng dẫn cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với HĐND huyện tại các kỳ họp HĐND huyện.
2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Trảng Bom và các tổ chức thành viên phối hợp vận động các tổ chức, nhân dân cùng thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; đồng thời, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, và các kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, các Tổ Đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết theo luật định.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Trảng Bom khóa II (nhiệm kỳ 2011 - 2016), thông qua  tại kỳ họp thứ 4 ngày 17 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện thông qua./.
CHỦ TỊCH
Vũ Đức Khải






